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QUYẾT ĐỊNH
VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI, kỳ họp thứ 6 về điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2095/TTr-STC ngày 27 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ 01/9/2013 như sau:
1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, hộ gia đình được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
2. Mức thu phí:
2.1. Rác thải thông thường:
2.1.1. Rác thải từ hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh:
a) Địa bàn thành phố Huế:
- Hộ mặt tiền: 20.000 đồng/hộ/tháng;
- Hộ trong kiệt, hẻm: 16.000 đồng/hộ/tháng.
b) Địa bàn các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã:
- Hộ mặt tiền: 15.000 đồng/hộ/tháng;
- Hộ trong kiệt, hẻm: 12.000 đồng/hộ/tháng.
c) Địa bàn các xã: 12.000 đồng/hộ/tháng.
2.1.2. Rác thải từ hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ:
a) Rác thải dưới 0,5m3/tháng:
a.1) Hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến các loại thực phẩm, gia công hàng thủ công:
- Địa bàn thành phố Huế:
+ Hộ mặt tiền: 70.000 đồng/hộ/tháng;
+ Hộ trong kiệt, hẻm: 50.000 đồng/hộ/tháng.
- Địa bàn các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã:
+ Hộ mặt tiền: 50.000 đồng/hộ/tháng;
+ Hộ trong kiệt, hẻm: 40.000 đồng/hộ/tháng.
- Địa bàn các xã: 30.000 đồng/hộ/tháng.
a.2) Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khác:
- Địa bàn thành phố Huế:
+ Hộ mặt tiền: 50.000 đồng/hộ/tháng;
+ Hộ trong kiệt, hẻm: 40.000 đồng/hộ/tháng.
- Địa bàn các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã:
+ Hộ mặt tiền: 40.000 đồng/hộ/tháng;
+ Hộ trong kiệt, hẻm: 30.000 đồng/hộ/tháng.
- Địa bàn các xã: 20.000 đồng/hộ/tháng.
b) Rác thải từ 0,5m3/tháng trở lên:
- Địa bàn các phường, thị trấn: 100.000 đồng/hộ/tháng;
- Địa bàn các xã: 60.000 đồng/hộ/tháng.
2.1.3. Rác thải từ các đối tượng khác:
- Hộ có thuyền du lịch trên sông: 80.000 đồng/thuyền/tháng;
- Hộ có phòng cho thuê trọ: 4.000 đồng/phòng/tháng (ngoài mức thu phải nộp theo quy định đối với hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh).
2.1.4. Rác thải từ các tổ chức:
a) Cửa hàng, khách sạn, dịch vụ nhà trọ (nhà nghỉ), nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà ga, bến xe, bến thuyền, chợ:
- Rác thải dưới 1m3/tháng: 160.000 đồng/đơn vị/tháng;
- Rác thải từ 1m3/tháng trở lên: 160.000 đồng/m3.
b) Bệnh viện, trạm y tế và các tổ chức, cơ sở khác:
- Rác thải dưới 1m3/tháng: 140.000 đồng/đơn vị/tháng;
- Rác thải từ 1m3/tháng trở lên: 140.000 đồng/m3.
c) Trường học, nhà trẻ, cơ quan hành chính, sự nghiệp, trụ sở làm việc của doanh nghiệp: 100.000 đồng/đơn vị/tháng.
2.2. Rác thải xây dựng, công nghiệp không nguy hại:
a) Rác thải từ hoạt động xây dựng: 70.000 đồng/m3.
b) Rác thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất: 160.000 đồng/m3.
2.3. Rác thải nguy hại (rác thải y tế, công nghiệp nguy hại; chế biến nông thủy sản; giết mổ gia súc; rác thải nguy hại khác):
a) Rác thải y tế, công nghiệp nguy hại:
- Rác thải có khối lượng dưới 5 kg/tháng: 170.000 đồng/đơn vị/tháng;
- Rác thải có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên: 35.000 đồng/kg.
b) Rác thải từ chế biến nông thủy sản, giết mổ gia súc, rác thải nguy hại khác: 200.000 đồng/m3.
3. Chế độ quản lý và sử dụng phí:
3.1. Đơn vị thu phí:
UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện thu phí theo phân cấp quản lý nhà nước về môi trường đối với rác thải.
3.2. Tỷ lệ phí được để lại đơn vị thu:
a) Đối với rác thải không nguy hại (rác thải thông thường; rác thải công nghiệp, xây dựng không nguy hại):
Địa bàn các phường, thị trấn được để lại 20%, địa bàn các xã được để lại 25% trên tổng số phí thu được để chi trả cho hoạt động tổ chức thu phí.
Số phí còn lại nộp vào ngân sách cấp huyện, xã theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và được sử dụng cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác.
b) Đối với rác thải nguy hại:
Đơn vị tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác được để lại 100% số phí thu được nhằm chi trả chi phí cho hoạt động tổ chức thu phí, thu gom, vận chuyển, xử lý rác và các khoản chi khác theo quy định.
3.3. Nội dung chi đối với khoản phí được để lại đơn vị thu:
Thực hiện theo quy định tại khoản 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Triển khai phân loại đối tượng để thu phí vệ sinh trên địa bàn đảm bảo đúng quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí; Căn cứ vào tình hình thực tế và mô hình tổ chức thu gom để hướng dẫn đơn vị tổ chức thu phí theo đúng quy định.
- Phối hợp với Sở Tài chính để chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Hướng dẫn các đơn vị được giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác quản lý và sử dụng phí vệ sinh đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
2. Đơn vị thu phí:
Tổ chức việc thu phí đúng quy định; quản lý, sử dụng và quyết toán phí để lại theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thu phí để làm tốt việc đôn đốc, kiểm tra thu; tuyên truyền, phát động phong trào vệ sinh môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh về quy định tỷ lệ để lại trên số thu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh, Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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